	
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BV PHỤ SẢN TP. CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 19/02/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
2. Địa chỉ: Số 106 CMT8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ .
3. Số điện thoại: 
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:



	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	BAN GIÁM ĐỐC
	 
	 

	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Hữu Dự
	000543/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Giám đốc
	 

	2
	Quách Hoàng Bảy
	001225/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Giám đốc
	 

	3
	Nguyễn Thụy Thúy Ái
	003024/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Giám đốc 
	 

	PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
	 
	 
	 
	 

	1
	Phạm Thị Thanh Thoảng
	003015/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng phòng
	 

	2
	Lương Đức Long
	004873/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	3
	Thạch Thảo Đan Thanh
	004849/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Lê Thị Bích Tuyên
	003739/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Lê Trần Thanh Thảo
	003687/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Phạm Thúy Hồng
	0002591/CM-CCHN
	Thực hiện Theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	85/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Đặng Thị Hồng Tuyết
	003177/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Lê Thị Ngọc Thảnh
	003170/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Châu Bảo Yến
	003045/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Lê Duy Đặng
	003975/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đặng Thị Minh Phương
	003953/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó trưởng phòng
	 

	2
	Ngô Lê Thúy Liễu Em
	004047/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	3
	Chương Thị Thu Thảo
	002388/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Nguyễn Thanh Xuân
	003747/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Lý Thanh Phong
	003190/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngô Văn Dũng
	001529/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - chuyên khoa gây mê hồi sức
	Toàn thời gian

Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng phòng
	 

	PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Phạm Lê Uyên
	003665/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Minh Hoàng
	002892/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng phòng
	 

	KHOA KHÁM BỆNH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Xuân Thảo
	003012/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa kiêm PGĐ TTSL
	 

	2
	Trần Thị Hồng Như
	000033/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Đỗ Thị Thanh Hiền
	003031/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	4
	La Mỹ Lợi
	003624/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	001339/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Dương Hạnh Quyên
	003701/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Phan Thị Tài
	003741/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	003013/CT-CHHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	003650/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Trương Thị Tuyết Mai
	003731/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Thị Si Na
	004061/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Võ Phúc Anh
	003262/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Võ Mỹ Hạnh
	003020/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Nguyễn Thị Thu Sen
	002641/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Lương Thị Hồng Hạnh
	004580/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Lư Thị Mỹ Huệ
	003046/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Lê Thị Diễm Kính
	003812/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	18
	Võ Thị Lan
	003018/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	19
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	003026/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	20
	Lê Thị Phương Quỳnh
	003039/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	21
	Lê Thị Hương
	003132/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	22
	Huỳnh Kim Quyên
	002987/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	23
	Nguyễn Thị Bé Năm
	000869/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Bán thời gian
Sáng 7h00 - 11h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	24
	Huỳnh Thị Liễu
	003298/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Bác sỹ gia đình
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	25
	Trần Thị Phương Thảo
	004395/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	26
	Nguyễn Thị Hiền
	002563/HT-CCHN
	Thực hiện nhiệm vụ hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	27
	Nguyễn Thị Minh Thư
	005952/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	28
	Trương Thị Trinh
	006320/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	29
	Lưu Thúy Vi
	006307/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	30
	Trần Thị Bích Liên
	006319/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA SANH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Huỳnh Thanh Liêm
	000255/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	 Trưởng khoa
	 

	2
	Văn Thúy Cầm
	004389/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	 Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	003025/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật chuyên khoa về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	4
	Lê Thị Thùy Nhung
	003664/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Võ Minh Nhân
	001256/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	003048/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Hiền
	002697/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Nguyễn Ngọc Ẩn
	003042/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Nguyễn Thị Kim Cương
	003734/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Ngọc Xuân Dung
	002064/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Nguyễn Thị Trúc Giang
	003014/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Tô Thị Quỳnh Hảo
	003936/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Lê Thị Như Huỳnh
	001152/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường thuộc phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Hồng Thị Thúy Hằng
	001307/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - Sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Ông Trương Thanh Hồng
	003019/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Lê Thị Yến Ly
	003663/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Nguyễn Hoàng Trúc Linh
	003657/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	18
	Nguyễn Ngọc Lệ Nga
	003620/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	19
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	004209/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	20
	Lê Thị Tám
	003038/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	21
	Lê Thị Trinh
	000531/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường thuộc chuyên khoa Phụ sản, sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	22
	Liên Kim Sáu
	003034/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	23
	Trần Ngọc Trinh
	003041/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	24
	Nguyễn Thị Bé Tư
	003655/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	25
	Trần Thị Hòa
	004233/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	26
	Hồ Kim Cương
	004743/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	27
	Ông Trương Ánh Hồng
	006160/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA HẬU SẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phạm Thị Linh
	003023/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa kiêm PGĐ TTSL
	 

	2
	Đoàn Thúy Hằng
	000842/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	3
	Trương Mỹ Ngọc
	003702/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Lê Thị Mỹ Tiên
	004629/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Nguyễn Kiều Bích Huyền
	003037/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Đoàn Thanh Xuân Giang
	003700/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	003748/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Trần Hoài Trang
	000390/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường thuộc chuyên khoa phụ sản, sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Trương Thị Cẩm
	004859/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Minh Thư
	0015109/BYT-CCHN
	Thực hiện theoThông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Nguyễn Kim Cương
	005066/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Huỳnh Khai Tâm
	005993/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA HẬU PHẪU
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thái Hoàng
	003817/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	2
	Phạm Thị Thùy Linh
	003736/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Tôn Nữ Linh Phương
	003028/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	4
	Lê Văn Việt
	003021/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Nguyễn Thị Thúy Ái
	003032/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Lưu Thị Thanh Nhung
	003933/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	004011/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Lê Cẩm Thúy
	003168/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Từ Hoàng Sa
	003043/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Trần Thị Phương Đài
	003488/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoa
	Bán thời gian
Sáng 7h00 - 11h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Huỳnh Thị Tuyết Phượng
	004288/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Trần Thái Tuyết Tâm
	005891/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Kim Phi Đô Sô Phi
	004816/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Nguyễn Kim Xuyến
	006137/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA SẢN BỆNH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vũ Đăng Khoa
	000021/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	 Trưởng khoa
	 

	2
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
	003632/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Lê Hồng Quyên
	002063/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	4
	Nguyễn Vinh Điền
	005927/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Hà Thị Nhạn
	003804/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Nguyễn Hồng Thủy
	003044/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Phạm Thị Nhum
	003711/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Nguyễn Thị Kim Đồng
	003766/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Nguyễn Thị Thanh
	003778/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Kim Tươi
	003945/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Phan Ngọc Bích
	004260/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	004929/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Lê Thị Tuyết Nhi
	005976/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA CẤP CỨU
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Hà Ngọc Uyên
	000624/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa
	 

	2
	Phan Thị Thư
	000066/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật phức tạp thuộc chuyên khoa Phụ sản và Sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	3
	Huỳnh Kim Dung
	003633/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Nguyễn Thanh Thủy
	005707/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Lê Thị Kim Hồng
	003017/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Trần Thị Thu Trang
	003708/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Trường Sa
	000426/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
	003645/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Lê Thị Ngọc Tâm
	003016/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Kim Hồng
	003668/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Vỏ Lê Tuyết Minh
	004261/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Nguyễn Phúc Bửu Long
	005970/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Nguyễn Thị Ly
	004401/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Trần Thị Kim Khoa
	005604/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Nguyễn Thị Trang Thanh Lan
	004217/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/20150
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Sử Thị Trúc Linh
	001156/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Trần Thị Ngọc Trâm
	004602/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	18
	Trần Thị Bảo Xuyên
	004533/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	19
	Lê Thị Như Ý
	004805/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	20
	Đoàn Thị Kim Hiền
	000975/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	21
	Võ Thị Mỹ Huỳnh
	005343/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	22
	Võ Hoàng Thảo Trang
	005471/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA PHỤ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trịnh Hoài Ngọc
	003589/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	2
	Nguyễn Phương Nga
	003858/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Lê Thị Phương Thảo
	003036/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	4
	Bùi Hữu Tính
	003789/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Nguyễn Xuân Quốc
	003316/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Nguyễn Thị Mốt
	004125/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thái Hồng Hạnh
	003670/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Dương Thị Thuận
	003049/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Võ Thị Diễm Trúc
	003725/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Vinh
	003724/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Võ Thị Liễu
	004299/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Phạm Nguyễn Ngọc Diệp
	004145/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Huỳnh Nguyễn Trúc Linh
	004530/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	K. PHẪU THUẬT GÂY MÊ-HSTC-CĐ
	 
	 
	 
	 

	1
	Huỳnh Công Tâm
	001142/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội - Chuyên khoa Gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa
	 

	2
	Nguyễn Minh Thi
	003206/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật chuyên khoa gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng Trưởng
	 

	3
	Thạch Công Danh
	0001735/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội, chuyên khoa gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Đàm Như Bình
	004847/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Phan Thành Quốc
	005785/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội - Gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Bùi Thị Minh Thư
	004703/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Đặng Thị Phương Huyền
	003096/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Ngô Công Bằng
	003090/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Nguyễn Thị Minh Thu
	0011873/BYT-CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thụy Diễm Phúc
	003095/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Nguyễn Thị Hồng Phụng
	003099/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Lê Văn Tí
	003078/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Nguyễn Thanh Liêm
	003091/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	0001704/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Phan Thu Thương
	003097/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Vương Lê Đại Hùng Phong
	003088/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Lê Thị Hằng
	003086/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	18
	Lâm Thị Thanh Hồng
	003080/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	19
	Lê Thị Tuyết Hồng
	003089/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	20
	Lâm Thị Bích Loan
	003073/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	21
	Lương Hồng Xinh
	003094/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	22
	Lê Thị Quỳnh Như
	004117/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	23
	Trịnh Thị Bích Liên
	000544/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	24
	Trịnh Minh Tấn
	000437/HAUG-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp Gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	25
	Nguyễn Võ Hùng Anh
	005378/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	26
	Lê Quang Minh
	005247/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	27
	Nguyễn Trương Phi An
	004121/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	28
	Lương Cao Phước Lộc
	004165/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng gây mê hồi sức quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	29
	Đàm Minh Huệ
	004122/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	30
	Lê Như Ngọc
	004119/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	31
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	003076/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	32
	Huỳnh Tấn Phong
	003085/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về gây mê hồi sức
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	33
	Lê Nguyễn Huyền Trang
	004134/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	34
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	004319/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	35
	Đoàn Kim Ngân
	004126/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	36
	Lê Thị Kim Ngân
	004445/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	37
	Nguyễn Thị Phương Loan
	004189/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	38
	Huỳnh Thị Mỹ Hiền
	004123/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng gây mê hồi sức cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	39
	Nguyễn Minh Trí
	005255/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	40
	Trần Ram Bi
	005253/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	41
	Nguyễn Lương Phú
	005197/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	42
	Trần Thị Quỳnh Như
	005456/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	K. HỖ TRỢ SINH SẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Phan Vinh
	003659/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	2
	Trần Ngọc Thảo
	000411/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa hỗ trợ sinh sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Trần Thị Thu Trang
	003156/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	4
	Trần Thúy Huỳnh
	004893/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên thụ tinh trong ống nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Dương Thị Thanh Xuân
	004894/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên thụ tinh trong ống nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Trần Thị Oanh
	003154/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Phan Thị Kim Liêng
	003029/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Nguyễn Thị Thu Diễm
	003158/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA NHI-SƠ SINH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	001537/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa
	 

	2
	Lâm Kim Hường
	001063/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nhi khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Nguyễn Hồng Như Phượng
	002982/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	ĐD Trưởng
	 

	4
	Thạch Thị Ngọc Yến
	002984/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Đoàn Văn Hòa
	003733/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Trịnh Viết Trung
	004405/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Trương Thị Hồng
	002986/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Phương Thị Kim Ngân
	002991/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Hoàng Thị Hồng Huệ
	002980/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	003642/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Võ Thị Lợi
	004175/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Nguyễn Thị Nga
	002978/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Nguyễn Văn Lực
	002992/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Phi Thị Hồng Phượng
	002985/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Trần Diễm Phi Phương
	002983/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Lê Thị Thu Cúc
	004154/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Võ Đặng Ngọc Giàu
	004589/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	18
	Nguyễn Thành Nghĩa
	002988/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	19
	Nguyễn Phương Thúy
	002979/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	20
	Nguyễn Khuất Hồng Ngọc
	002993/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	21
	Trần Thị Thu Hương
	002990/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	22
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	003662/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	23
	Ông Thị Hồng Vân
	002989/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	24
	Ngô Thị Bạch Vân
	000282/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	Bán thời gian
Sáng 7h00 - 11h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	25
	Đoàn Thị Trang
	004373/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	26
	Nguyễn Thị Bích Liên
	005272/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	27
	Lê Thị Bé Nhí
	004513/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	28
	Lâm Chí Linh
	004613/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	29
	Lê Thị Ngọc Tú
	006042/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	
	
	
	
	
	
	

	KHOA ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU 

	1
	Lê Thị Tường Vy
	004101/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	2
	Lê Thị Chiến
	000724/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường thuộc chuyên khoa Phụ sản - sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh trưởng
	 

	3
	Phạm Thu Thảo 
	003010/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	003209/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Lã Thị Thanh Thủy
	000496/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	682/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc.
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	004228/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Huỳnh Ngọc Thủy
	004615/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Phan Thị Duyên Anh
	001521/CT-CCHN
	Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thị Kim Yến
	004566/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Nguyễn Lý Thùy Dương
	004911/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Trần Bé Thảo
	005399/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Lê Thị Kiều Oanh
	004899/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Phạm Thị Bảo Vy
	005648/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Ngô Thị Ngọc Anh
	0003243/VL-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Nguyễn Thị Vân
	003047/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA XÉT NGHIỆM-DTH
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Hồng Thịnh
	003732/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa
	 

	2
	Nguyễn Chung Viêng
	005068/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Lê Nhật Tín
	004301/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm hóa sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	KTV Trưởng
	 

	4
	Phạm Thị Phương Hoa
	006099/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh giải phẫu bệnh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	004275/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm hóa sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Nguyễn Thanh Phong
	003173/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm 
- Bổ sung: Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Trần Thiện Nhã
	003175/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm 
- Bổ sung: Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Huỳnh Văn Quốc Vũ
	003162/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm 
- Bổ sung: Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Huỳnh Thị Thảo Loan
	005420/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Trần Thị Diễm Châu
	003179/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Đào Văn Lộc
	003163/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Trần Quốc Trung
	003626/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Trương Văn Châu
	003597/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Trương Bá Thắng
	003726/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Bùi Thị Hà Hương
	003234/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Phạm Thị Thùy Dương
	004295/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm hóa sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Trương Thị Thanh Trúc
	005433/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	18
	Lê Huỳnh Bích Trâm
	004762/TG-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	19
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	08134/AG-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	20
	Đỗ Minh Luân
	007270/AG-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	21
	Lâm Thanh Tuấn
	003243/TV-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	22
	Nguyễn Như Ý
	003823/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	23
	Dương Ngọc Bảo Duyên
	004672/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	24
	Phạm Ngọc Yến
	005536/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	25
	Đặng Trung Huân
	004655/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Tấn
	003217/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	2
	Nguyễn Thanh Nhàn
	003153/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	3
	Trần Thị Phương Trang
	003151/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	4
	Huỳnh Hoàng Thoại
	003148/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	 
	 
	 
	 

	1
	Lương Kim Phượng
	000416/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa 
kiêm GĐ TTSL
	 

	2
	Hồ Thị Kim Yến
	000225/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Phạm Văn Tám
	000910/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa về Hình ảnh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	KTV Trưởng
	 

	4
	Nguyễn Lương Thiện
	000410/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Huỳnh Huệ Thư
	003679/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh siêu âm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Trần Thị Hồng Châu
	003678/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh siêu âm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Quách Tô Ny
	004598/CT-CCHN
	Chuyên khoa siêu âm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Huỳnh Văn Bơi
	003115/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Tô Nguyễn Chí Nguyên
	003225/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Trần Tú Trinh
	003671/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	11
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	004166/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	12
	Phạm Thị Hồng Nhiên
	004246/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	13
	Nguyễn Chí Linh
	004744/BTR-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	14
	Lê Thị Cẩm Hường
	004708/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	15
	Hà Nguyễn Khả Ý
	005210/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	16
	Hà Thị Thúy Quỳnh
	004786/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	17
	Phạm Lệ Thủy
	005684/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA DINH DƯỠNG-TC
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thúy
	000907/ST-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh 
- Bổ sung: Nhận định nhu cầu dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	2
	Nguyễn Thị Kiều Phương
	003231/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Bán thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	KHOA DƯỢC
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Huỳnh Hiếu Nghĩa
	979/CT-CCHND
	Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng khoa
	 

	2
	Triệu Thị Ngân Trâm
	318/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc; dược lâm sàng.
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở: kinh doanh dịch vụ bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ vắc xin, dược liệu), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế.
- Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền).
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	3
	Trần Thị Thanh Trúc
	429/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc; Dược lâm sàng.
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở: kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm vắc xin, sinh phẩm); nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế.
- Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền).
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa
	 

	4
	Quách Tố Loan
	96/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	5
	Lâm Hoàng Duy
	374/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc.
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở: kinh doanh dịch vụ bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm vắc xin, sinh phẩm); bán buôn dược liệu; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	6
	Huỳnh Thị Hồng Yến
	319/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	7
	Nguyễn Thị Chi A
	360/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán lẻ thuốc.
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở: kinh doanh dịch vụ bảo quản; bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ vắc xin, sinh phẩm); bán buôn dược liệu; thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	8
	Nguyễn Thị Hồng Nhãn
	982/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	9
	Phan Quang Hiển
	447/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	10
	Nguyễn Thanh
	870/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
Đủ điều kiện hành nghề dược với các vị trí hành nghề sau:
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế; cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	TRUNG TÂM SÀNG LỌC-CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH: 03
	 
	 
	 

	1
	Lê Thúy Lài
	003233/CT-CCHN
	Thực hiện Phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	2
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	005001/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh qui định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	3
	Phan Thị Huyền Trân
	003900/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	 

	VIÊN CHỨC CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

	1
	Hứa Ngọc Thanh Tâm
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Phụ do BS Trịnh Hoài Ngọc hướng dẫn từ ngày 01/11/2018-01/5/2020

	2
	Trần Đức Huy
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Hậu phẫu do BS Phạm Thị Thùy Linh hướng dẫn từ ngày 01/11/2018-01/5/2020

	3
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	- Thực hành khoa Hậu sản do BS Phạm Thị Linh hướng dẫn từ ngày 22/10/2018-22/4/2020.
- Thực hành khoa Khám bệnh do BS Hoàng Thị Tuyết Nhung hướng dẫn từ ngày 01/5/2020-01/11/2020

	4
	Huỳnh Thanh Ngân
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Phẫu thuật gây mê-Hồi sức tích cực-Chống độc do BS Huỳnh Công Tâm hướng dẫn từ ngày 04/9/2018-04/3/2020 

	5
	Nguyễn Thành Phước
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Hỗ trợ sinh sản do BS Trần Ngọc Thảo hướng dẫn từ ngày 01/10/2018-01/4/2020

	6
	Đặng Huỳnh Y Khoa
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Nhi-Sơ sinh do BS Lâm Kim Hường hướng dẫn từ ngày 01/8/2018-31/01/2020

	7
	Hồ Thái Hồ
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Nhi-Sơ sinh do BS Lâm Kim Hường hướng dẫn từ ngày 01/8/2018-31/01/2020

	8
	Bùi Nguyễn Ngọc Vy
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	Thực hành khoa Nhi-Sơ sinh do BS Lâm Kim Hường hướng dẫn từ ngày 01/10/2018-31/03/2020

	9
	Lê Đăng Quỳnh
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	- Được Bệnh viện cử đi học sau đại học ngành Giải phẫu bệnh năm học 2017-2019
- Tháng 03/2020 có bằng BS.CKI Giải phẫu bệnh

	10
	Lê Khánh An
	
	
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	BS Y Đa Khoa
	- Học chứng chỉ Dinh dưỡng (03 tháng)
- Thực hành 15 tháng Dinh dưỡng - tiết chế tại BV ĐKTW từ ngày 03/12/2018-03/3/2020

	CÁC BÁC SĨ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHUYÊN MÔN

	1
	Nguyễn Hồng Phong
	003419/BYT-CCHN
	Chuyên khoa Giải phẫu bệnh
	Ngoài giờ hành chính
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên
	

	2
	Lưu Thị Thanh Đào
	003485/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoa
	Các giờ trong ngày khi có bệnh nhân
yêu cầu
	Nhân viên
	

	3
	Lâm Đức Tâm
	003494/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoa
	Ngoài giờ hành chính 
hoặc thời gian ra trực.
	Nhân viên
	

	4
	Ngũ Quốc Vĩ
	003499/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoa
	Ngoài giờ hành chính 
hoặc thời gian ra trực.
	Nhân viên
	

	5
	Phan Thị Thu Ngân
	001118/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Sáng 7h00 - 11h00, chiều 13h0 - 17h00
Từ thứ 7 đến thứ Chủ nhật
	Nhân viên
	


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Số Hợp đồng
	Dự kiến Phạm vi cấp CCHN
	Người hướng dẫn thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng thực hành
	Nhân viên thử việc

	1
	Phạm Thanh Trà
	Bác sĩ đa khoa 
	 160/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa 
	- Ông Huỳnh Thanh Liêm
- Ông Trịnh Hoài Ngọc
	- 01/8/2018
- 01/4/2020
	- 31/01/2020
- 01/10/2020
	
	x

	2
	Danh Minh Hiền
	Bác sĩ đa khoa  
	 159/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa    
	- Ông Vũ Đăng Khoa
- Ông Trịnh Hoài Ngọc
	- 01/8/2018
- 01/5/2020 
	- 31/01/2020
- 01/11/2020
	
	x

	3
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	Bác sĩ đa khoa  
	 161/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ sinh sản
	Bà Trần Ngọc Thảo 
	01/10/2018 
	31/03/2020
	
	x

	4
	Nguyễn Thanh Tâm
	Bác sĩ Y học dự phòng 
	 164/ HĐLĐ-BVPS
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng. 
	Bà Nguyễn Xuân Thảo 
	01/9/2018 
	29/02/2020
	
	x

	5
	Huỳnh Ngọc Anh
	- Bác sĩ đa khoa 
- Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Thực hành sản phụ khoa cơ bản 12 tháng (Từ ngày 10/9/2018-10/9/2019)
	 111/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa 
	- Ông Huỳnh Thanh Liêm
- Ông Trịnh Hoài Ngọc
	 - 01/10/2019
- 01/4/2020
	- 31/3/2020
- 01/6/2020
	
	x

	6
	Nguyễn Văn Phải
	Bác sĩ đa khoa  
	 223/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa    
	Bà Nguyễn Hà Ngọc Uyên
	01/11/2018 
	01/5/2020
	
	x

	7
	Ngô Thị Bích Châm
	 Bác sĩ đa khoa 
	 126/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa   
	Ông Huỳnh Thanh Liêm
	 01/11/2019
	01/5/2021
	
	x

	8
	Nguyễn Minh Hoàng
	Bác sĩ đa khoa  
	 244/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa    
	Ông Huỳnh Công Tâm 
	03/12/2018 
	03/6/2020
	
	x

	9
	Nguyễn Cao Quỳnh Lan
	- Bác sĩ đa khoa
- Chứng chỉ siêu âm tổng quát cơ bản  (03 tháng).
	 164/HĐLĐ-BVPS
	Chuyên khoa siêu âm 
	Bà Lương Kim Phượng
	01/3/2019
	 01/9/2020
	
	x

	10
	Trần Trọng Kim
	- Bác sĩ đa khoa
- Chứng chỉ siêu âm tổng quát cơ bản  (03 tháng).
	 163/HĐLĐ-BVPS
	Chuyên khoa siêu âm 
	Bà Lương Kim Phượng
	01/3/2019
	 01/9/2020
	
	x

	11
	Trần Quốc Duy
	Bác sĩ đa khoa  
	 99/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa    
	Ông Huỳnh Công Tâm  
	01/8/2019 
	 01/02/2021
	
	x

	12
	Trần Mỹ Hoa
	Bác sĩ đa khoa  
	 89/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa    
	Bà Nguyễn Hà Ngọc Uyên
	 01/8/2019
	01/02/2021
	
	x

	13
	Lâm Trúc Lâm
	 Bác sĩ đa khoa 
	 110/HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa  
	Ông Huỳnh Thanh Liêm
	 01/10/2019
	01/4/2021
	
	x

	14
	Võ Thị Gấm Siêu
	Hộ sinh trung cấp
	07/ HĐLĐ-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Lê Thị Phương Thảo
	16/4/2019
	16/1/2020
	
	x

	15
	Quách Gia Hân
	Điều dưỡng Cao đẳng
	 06/ HĐLĐ-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 
	Bà Đỗ Thị Thanh Hiền
	01/4/2019
	 31/12/2019
	
	x

	16
	Đoàn Thị Mỹ Hạnh
	Cử nhân Điều dưỡng
	30/ HĐLĐ-BVPS
	 Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 
	Bà Nguyễn Hồng Như Phượng
	01/11/2019
	01/08/2020
	
	x

	17
	Hoàng Khắc Thường
	BS Y Đa khoa
	218/ HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	Đang học Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ
	2019
	2021
	
	x

	18
	Nguyễn Trung Hậu
	BS Y Đa khoa
	219/ HĐLĐ-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	Đang học Bác sĩ nội trú Nhi khoa tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ
	2019
	2021
	
	x

	19
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	BS Y Đa khoa
	104/ HĐLĐ-BVPS
	
	
	01/09/2019
	
	
	x

	20
	Huỳnh Diễm Mi
	CNSH
	22/ HĐLĐ-BVPS
	
	
	01/01/2020
	
	
	x

	21
	Nguyễn Thị Thảo Hiền
	Cao đẳng ĐD
	224/ HĐLĐ-BVPS
	
	
	01/11/2008
	
	
	x

	22
	Quách Phú Thịnh
	Bác sĩ đa khoa
	23/HĐTH-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Ông Huỳnh Công Tâm
	03/9/2019
	30/11/2019
	x
	

	23
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	Hộ sinh trung cấp
	15/HĐTH-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Lê Thị Phương Thảo
	04/7/2019
	04/4/2020
	x
	

	24
	Nguyễn Vi Niên
	Điều dưỡng Cao đẳng 
	 17/ HĐTH-BVPS
	 Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 
	Bà Đặng Thị Phương Huyền
	01/8/2019
	01/5/2020
	x
	

	25
	Nguyễn Văn Tơ
	- Bác sĩ đa khoa 
- Chứng chỉ chuyên khoa Gây mê Hồi sức 10 tháng (Từ ngày 11/10/2018-10/8/2019)
	32/HĐTH-BVPS
	Khám bệnh, chữa bệnh nội - Gây mê hồi sức
	Ông Huỳnh Công Tâm
	03/12/2019
	03/6/2020
	x
	

	26
	Nguyễn Thị Diễm Thi
	Hộ sinh trung cấp
	22/HĐTH-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Phạm Thu Thảo
	03/9/2019
	03/06/2020
	x
	

	27
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Hộ sinh trung cấp
	24/HĐTH-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Đoàn Thúy Hằng
	17/9/2019
	17/06/2020
	x
	

	28
	Trương Thị Hồng Thanh
	Cao đẳng điều dưỡng
	01/HĐTH-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Nguyễn Hồng Như Phượng
	02/01/2020
	02/10/2020
	x
	

	29
	Lê Đặng Thùy Trang
	Cao đẳng điều dưỡng
	04/HĐTH-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Nguyễn Hồng Như Phượng
	06/02/2020
	06/11/2020
	x
	

	30
	Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh
	Cao đẳng điều dưỡng
	03/HĐTH-BVPS
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Bà Nguyễn Hồng Như Phượng
	06/02/2020
	06/11/2020
	x
	


7. Danh sách người thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Số Hợp đồng
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng thực hành
	Nhân viên

	1
	Nguyễn Tạ Hải Giang
	Dược sĩ Trung cấp 
	69/HĐ-BVĐKTP
	01/07/2009 
	 
	
	x

	2
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Dược sĩ Trung cấp 
	66/HĐ-BVĐKTP
	01/07/2009 
	 
	
	x

	3
	Trương Thị Thanh Thúy
	Dược sĩ Trung cấp 
	100/HĐLV
	01/4/2014
	 
	
	x

	4
	Mai Kim Lệ
	Dược sĩ Trung cấp 
	124/HĐLV
	 01/07/2013
	 
	
	x

	5
	Nguyễn Lê Quế Trâm
	Dược sĩ Trung cấp 
	432/HĐLV
	 01/07/2013
	 
	
	x

	6
	Bùi Thị Ngọc Ny
	Dược sĩ Cao đẳng 
	74/HĐ-BVPS
	04/5/2016 
	 
	
	x

	7
	Trần Thị Kiều Diễm
	Dược sĩ Cao đẳng 
	126/HĐ-BVPS
	 01/06/2018
	 
	
	x

	8
	Nguyễn Cẩm Nương
	Dược sĩ Trung cấp  
	21/HĐ-BVĐKTP
	 05/5/2014
	 
	
	x

	9
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	Dược sĩ Trung cấp 
	56/HĐ-BVĐKTP
	01/08/2014 
	 
	
	x

	10
	Huỳnh Kim Nguyên
	Dược sĩ Trung cấp 
	64/HĐ-BVĐKTP
	 01/08/2014
	 
	
	x

	11
	Ong Thị Kiều Mai
	Dược sĩ Trung cấp 
	02/HĐ-BVPS
	 01/10/2014
	 
	
	x

	12
	Quách Như Ngọc
	Dược sĩ Trung cấp 
	35/HĐ-BVPS
	 01/4/2015
	 
	
	x

	13
	Vương Quế Lâm
	Dược sĩ Trung cấp  
	146/HĐ-BVPS
	 01/9/2016
	 
	
	x

	14
	Tạ Thị Thúy Anh
	Dược sĩ Trung cấp 
	92/HĐ-BVPS
	01/08/2017 
	 
	
	x

	15
	Trần Ngọc Bích
	Dược sĩ Trung cấp
	 26/HĐLV
	01/01/2013 
	
	
	x

	16
	Nguyễn Huy Hoàng Hải
	Dược sĩ Đại học
	08/HĐLV
	01/12/2017 
	
	
	x

	17
	Nguyễn Huỳnh Duy Tân
	Dược sĩ Đại học
	 16/HĐTH-BVPS
	11/07/2019
	
	
	x

	18
	Đặng Thụy Mai
	Dược sĩ Trung cấp
	147/HĐ-BVPS
	01/9/2016
	
	
	x

	19
	Trần Thị Thu Hằng
	Dược sĩ Trung cấp
	 183/HĐ-BVPS
	01/12/2017
	
	
	x

	20
	Đặng Hồng Nhi
	Dược sĩ Trung cấp
	 143/HĐ-BVPS
	01/9/2016
	
	
	x

	21
	Nguyễn Thùy Duyên
	Dược sĩ Trung cấp
	138/HĐ-BVPS
	01/9/2016
	
	
	x

	22
	Cao Duy Khánh
	Dược sĩ Trung cấp
	144/HĐ-BVPS
	01/9/2016
	
	
	x

	23
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Dược sĩ Trung cấp
	 142/HĐ-BVPS
	01/9/2016
	
	
	x

	24
	Lương Ngọc Khánh
	Dược sĩ Cao đẳng 
	161/HĐ-BVPS
	01/11/2017
	
	
	x

	25
	Lương Minh Hiểu
	Dược sĩ Đại học
	08/HĐTH-BVPS
	27/5/2019
	27/5/2021
	x
	

	26
	Vũ Khánh Linh
	Dược sĩ Đại học
	10/HĐTH-BVPS
	01/6/2018
	01/6/2020
	x
	

	

  NGƯỜI LẬP DANH SÁCH




Ngô Văn Dũng
	
Cần Thơ, ngày        tháng      năm 2020
GIÁM ĐỐC
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